
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語
に ほ ん ご

 

 

コロナ
こ ろ な

の感
か ん

染
せ ん

に 備
そな

えましょう 

  

 新型
しんがた

コロナ
こ ろ な

ウィルス
う ぃ る す

に 感染
かんせん

する 人
ひと

が 増
ふ

えてい

ます。いつ どこで 感染
かんせん

するか わかりません。 

 療養
りょうよう

（＝家
うち

に いる こと）する 時
とき

、濃厚
のうこう

接触者
せっしょくしゃ

（＝コロナ
こ ろ な

に なった 人
ひと

の 近
ちか

くに いた 人
ひと

）に な

った 時
とき

の ために、食
た

べ物
もの

・日
にち

用品
ようひん

を 準備
じゅんび

しまし

ょう。 

 今
いま

、薬
くすり

を 飲
の

んで いる 人
ひと

は、2週間分
しゅうかんぶん

くらいを 

準備
じゅんび

します。 
 

 

 
 
 

■食
た

べ物
もの

（3日分
みっかぶん

くらい） 

 ▶水分
すいぶん

が 取
と

れる もの 

  …スポーツ飲料
いんりょう

、ゼリー飲料
いんりょう

等
など

 

 ▶体調
たいちょう

が 悪
わる

い 時
とき

に 食
た

べられる もの 

  …スープ
す ー ぷ

、おかゆ、パック
ぱ っ く

ごはん等
など

 

 ▶料理
りょうり

を しないで、簡単
かんたん

に 食
たべ

べられる もの 

  …レトルト
れ と る と

食品
しょくひん

、冷凍
れいとう

食品
しょくひん

等
など

 
 

 

■日
にち

用品
ようひん

 

 ▶薬局
やっきょく

で 売
う

っている 解熱
げ ね つ

鎮痛剤
ちんつうざい

（＝熱
ねつ

を 下
さ

げ

る薬
くすり

） 

 ▶体温計
たいおんけい

 

 ▶不織
ふしょく

布
ふ

マスク 

 ▶手洗
て あ ら

い石
せっ

けん 

 ▶アルコール
あ る こ ー る

消毒
しょうどく

液
えき

 

 ▶生理
せ い り

用品
ようひん

 

 ▶ティッシュ
て ぃ っ し ゅ

・トイレットペーパー
と い れ っ と ぺ ー ぱ ー

等
など

 

 

 

 
 

保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

 感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

係
かかり

 ☎内線
ないせん

 430  
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む い か
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はっこう

 

問
と

い合
あ

わせ先
さき

の内線
ないせん

番号
ばんごう

にかけるとき

は、区役所代表
くやくしょだいひょう

 03-3802-3111に

先
さき

にかけてください。 

準備
じゅんび

する もの 

問
と

い合
あ

わせ 

英語
え い ご

 

 
 

  
 
More and more people are catching COVID-19. 
You could catch it anytime, anywhere.  
 
Prepare food and everyday items for when you 
might be recovering at home or quarantining as 
a close contact. 
 
If you take any medications, prepare a two-week 
supply. 
 
 
 
 
- Food (three day supply) 
 - Drinks for hydration 
  Sports drinks, jelly drinks, etc. 
 - Food to eat if you are feeling unwell 
  Soup, congee, microwavable rice 

packs, etc. 
 - Easy-to-prepare foods 
  Packaged foods, frozen foods, etc. 
 
 
 
 
 
- Everyday items 
 - Fever-reducing medication sold at drug 
         stores 
 - Thermometer 
 - Non-woven surgical masks 
 - Hand soap 
 - Alcohol-based sanitizer 
 - Feminine hygiene products 
 - Tissue, toilet paper, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infection Prevention Officer, Health Prevention 
Section 

☎ Ext 430 

 

What to Prepare 

 

For More Information 

 

 

Prepare for COVID-19 Infection 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 荒川区
あ ら か わ く

国際
こ く さ い

交流
こ う り ゅ う

協会
き ょ う か い

（AIC） 
 TEL 03-3802-3798     
 URL  http://www.arakawa-kokusai.com 

 区
く

役所
やくしょ

代表
だいひょう

 03-3802-3111 

中国語
ちゅうごくご

 

 

防控新冠感染症，要做到有备无患！ 
 

    新冠病毒感染者正在剧增中，目前面临着

谁、随时都会被感染的局面。 

    万一得了新冠或成了密切接触者，请事先准

备好在家疗养期间的食物和日常生活用品，患有

慢性病及每天都要服药的人，请准备好两周的

药，做到有备无患。 

  
 

 

■食物（至少要准备三天的量） 

 ▶能摄取水分的食物 

    …运动饮料、果冻饮料等 

▶身体不舒服，没有胃口时 

  …速溶汤、粥、即食盒饭等 

▶不用烹调马上就能食用的食品 

…蒸煮食品、冷冻食品等 

■日用品 

 ▶在药局可以购到的解热镇痛药（退烧药） 

▶温度计 

▶无纺布口罩 

▶洗手液 

▶酒精消毒液 

▶卫生巾 

▶纸巾、卫生纸等 

 

 

保
ほ

健
け ん

予
よ

防
ぼ う

課
か

 感
か ん

染
せ ん

症
しょう

予
よ

防
ぼ う

係
がかり

  ☎ 430 分机 

 

 

 

 

 

 

 

需准备的东西 

问询处 

ベトナム語
べ と な む ご

 

 
 

 SẴN SÀNG ĐỐI ỨNG KHI BỊ 

NHIỄM COVID  

  

Số người bị nhiễm Corona đang liên tục tăng lên. Không 

ai biết sẽ bị nhiễm lúc nào, ở đâu.  

Hãy chuẩn bị sẵn đồ ăn, vật dụng hàng ngày dùng khi 

điều trị tại gia（＝ở nhà）, khi thành người tiếp xúc gần

（＝Người ở cạnh người bị nhiễm Corona） 

Người đang uống thuốc thì nên chuẩn bị sẵn thuốc cho 

khoảng 2 tuần.  

 
 

 ĐỒ NÊN CHUẨN BỊ 
 

 

■Đồ ăn（Cho khoảng 3 ngày） 

 ▶Đồ uống cung cấp nước 

  …Nước uống trợ lực thể thao,, đồ uống dạng 

thạch… 

 

 ▶Đồ ăn có thể ăn được khi cơ thể bị yếu.  

  …Soup, cháo, Cơm đóng hộp... 

 

 ▶Đồ ăn có thể ăn được luôn mà không cần phải chế 

biến 

  …Đồ chế biến sẵn đóng gói,  

đồ đông lạnh… 

 

 

■Vật dụng hàng ngày 

 ▶Thuốc hạ sốt bán ở hiệu thuốc 

 ▶Cặp nhiệt độ 

 ▶KHẩu trang dùng 1 lần 

 ▶Xà phòng rửa tay 

 ▶Dung dịch diệt khuẩn 

 ▶Băng vệ sinh 

 ▶Giấy ăn, giấy toa lét... 

 

 LIÊN HỆ 
 

 

Bộ phận phòng dịch bảo vệ sức khỏe  

Ban phòng bệnh truyền nhiễm  

☎Số nội bộ 430  

 

 

http://www.arakawa-kokusai.com/

